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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 30. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là chức năng
A. làm trung gian trao đổi.	B. đo lường giá trị hàng hóa.
C. thừa nhận giá trị hàng hóa.	D. biểu hiện bằng giá cả.
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò của hoạt động tiêu dùng?
A. Động lực cho sản xuất phát triển.	B. “Đơn đặt hàng" cho sản xuất.
C. Điều tiết hoạt động trao đổi.	D. Quyết định phân phối thu nhập.
Câu 3: Trong các loại thuế  sau đây loại nào sau đây thuộc thuế trực thu?
A. Thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.
B. Thuế giá trị gia tăng và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
C. Thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt.
D. Thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.
Câu 4: Điều tiết và tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành kinh tế khác nhau hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả là vai trò của chủ thể kinh tế nào?
A. Chủ thể sản xuất	B. Chủ thể tiêu dùng	C. Chủ thể trung gian	D. Chủ thể Nhà nước
Câu 5:  Hành vi của chủ thể kinh tế nào sau đây vận dụng tốt cơ chế thị trường?
A. Tiệm thuốc T đẩy giá thuốc lên khi thấy trên thị trường thuốc khan hiếm.
B. Công ti H ngưng bán xăng dầu và tích trữ khi nghe tin giá xăng tăng lên.
C. Doanh nghiệp mở rộng vùng trồng nguyên liệu khi đơn hàng của các đối tác tăng cao.
D. Cửa hàng vật tư y tế B đã bán khẩu trang y tế bán với giá cao khi nhu cẩu mua của người dân tăng cao.
Câu 6: Phát biểu nào dưới đây là sai về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động?
A. Nam nữ được đối xử bình đẳng về bảo hiểm xã hội.
B. Nam nữ bình đẳng trong tiếp cận vốn vay.
C. Nam nữ bình đẳng khi tiếp cận điều kiện lao động.
D. Nam nữ bình đẳng về tiền công, tiền thưởng.
Câu 7: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị?
A. Từ chối giải quyết khiếu nại chính đáng .	
B. Tuyên truyền hướng dẫn công tác bầu cử.
C. Từ chối tiếp nhận đơn tố cáo nặc danh.	
D. Gửi giấy mời tham dự cuộc họp thôn
Câu 8: Trường phổ thông dân tộc nội trú N đẩy mạnh các hoạt động tuyên tuyền nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, khuyến khích các học sinh mặc trang phục truyền thống, biểu diễn các bài hát và điệu múa đặc sắc của dân tộc mình. Bên cạnh đó, nhiều năm qua nhà trường đã thực hiện rất tốt các chế độ chính sách của nhà nước đối với học sinh là đồng bào dân tộc, nhờ đó tỷ lệ học sinh đến trường luôn duy trì tốt. Đặc biệt nhà trường đã thường xuyên phổ biến nội dung các quyền về bầu cử, ứng cử, quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, quyền khiếu nại tố cáo từ đó học sinh biết tuyên truyền cho bố mẹ thực hiện tốt. Trường THPT N đã tạo điều kiện để các em học sinh được thực hiện tốt quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực nào dưới đây?
A. Văn hóa và giáo dục.	B. Chính trị và giáo dục.
C. Văn hóa và chính trị.	D. Chính trị và xã hội.
Câu 9: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, khi đang cùng chị C trao đổi về lý lịch các ứng cử viên, anh A phát hiện chị S viết phiếu bầu theo đúng yêu cầu của ông X. Anh A đã đề nghị chị S sửa lại phiếu bầu nhưng chị không đồng ý. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín?
A. Anh A, chị S, chị C và ông X.	B. Ông X, chị S và chị C
C. Chị S, chị C và anh A.	D. Anh A, ông X và chị S.
Câu 10 :Trường Trung học phổ thông NC tổ chức cho học sinh góp ý vào Dự thảo Luật Giáo dục. Có nhiều ý kiến đóng góp liên quan đến quyền và nghĩa vụ của học sinh, vậy các bạn học sinh đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Quyền tự do ngôn luận.					B. Quyền được tham gia.
C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.		D. Quyền bày tỏ ý kiến.
Câu 11:  Anh B cho anh K vay 30 triệu đồng để làm ăn, hẹn một năm sau sẽ trả. Quá hạn đã lâu, đòi nợ nhiều lần nhưng do làm ăn thua lỗ, lại sa vào tệ nạn xã hội nên K không có khả năng trả nợ, K cố tình tránh mặt B. Bức xúc, B đã thuê V là tên chuyên đòi nợ thuê đòi hộ với tỉ lệ thoả thuận. Ngay sau đó, V đã cùng nhóm đòi nợ kéo đến nơi K ở xông vào nhà, sử dụng những lời lẽ, hành vi đe doạ với mục đích ép K phải trả nợ cho B trong hạn gần nhất. Theo quy định của pháp luật, hành vi tự tiện xông vào chỗ ở của người khác đòi nợ sẽ phải chịu trách nhiệm cụ thể nào sau đây?
A.Trách nhiệm dân sự/ phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng.              
B.Trách nhiệm hành chính/ phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng.
C.Trách nhiệm hình sự/ phạt tù từ 1năm đến 5 năm.          
D.Trách nhiệm hành chính/ phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.
Câu 12: Trường THPT A tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu và cung cấp thông tin một số ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghệ cao cho học sinh là đang tạo điều kiện cho công dân thực hiện nội dung nào của quyền học tập?
A. Bình đẳng về cơ hội học tập.			               B. Học bất cứ ngành nghề nào.
C. Được cung cấp đầy đủ thông tin trong học tập.	     D. Được tạo điều kiện để phát triển tài năng 
Câu 13: Theo báo Dân trí ngày 10/06/2023, hiện nay cả nước có 17.459 cơ sở giáo dục thường xuyên, trong đó có 71 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, 619 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện, 10.469 trung tâm học tập ngoại ngữ - tin học, 658 cơ sở  trung tâm thực hiện giáo dục kĩ năng sống. Những thông tin này thể hiện nội dung nào sau đây về quyền học tập của công dân
A. Học bất cứ ngành nghề nào mình thích.                           B. Bình đẳng trong học tập.
C. Học thường xuyên, học suốt đời.                                     D. Quyền học không hạn chế.
Câu 14: Do có mâu thuẫn từ việc thanh toán tiền thuê nhà giữa Công ty TNHH của ông K và bà Y là chủ nhà, bà Y đã gọi hai con trai là M và N đến hành hung ông K, làm ông bị trấn thương. Ông K vội vàng gọi tổ bảo vệ của công ty đến và khống chế hành vi của các con bà Y, tiếp tục dùng ép M, N đến nhà kho của công ty gần đó và giam họ suốt gần 8 tiếng đồng hồ cho đến khi có lực lượng chức năng đến giải quyết mới thả ra. Hành vi của ông K và bảo vệ đã xâm phạm đến quyền nào sau đây của công dân?
A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự của công dân.
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.
D. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 15,16
 Bà H là lao động tự do sống trên địa bàn tỉnh Y. Sau một thời gian khám bệnh và điều trị tại bệnh viện K, bà H cầm trên tay hóa đơn, chứng từ thanh toán bảo hiểm y tế với số tiền 80 triệu đồng. Kết quả sau khi điều trị, bà đã được thanh toán gần một nửa chi phí điều trị gần 50 triệu đồng, thuộc đối tượng đồng chi trả 20%. Bà xúc động nói thêm: “Nhờ có sự tư vấn của cán bộ bảo hiểm xã hội, cách đây 5 tháng tôi có mua một tấm thẻ bảo hiểm y tế nay nhờ có tấm thẻ BHYT này mà tôi không trở thành gánh nặng tài chính của các con khi ốm đau, đến bây giờ bản thân tôi mới thắm thía  cái câu khẩu hiệu: “BHYT đóng góp khi lành để dành khi ốm. Có thẻ BHYT, mình được lợi rất nhiều về viện phí, chất lượng khám chữa bệnh cũng tương đương với dịch vụ, tôi mong rằng mọi người nên tham gia BHYT để được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, bản thân, gia đình một cách tốt nhất”.
Câu 15: Loại hình bảo hiểm mà bà H tham gia để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe là loại 
A. bắt buộc.	B. được tài trợ.	C. được vĩnh viễn.	D. tự nguyện.
Câu 16: Việc tham gia bảo hiểm đã mang lại lợi ích gì cho bà H khi gặp rủi ro về ốm đau?
A. Khám chữa bệnh chất lượng cao.	B. Giảm gánh nặng tài chính gia đình.
C. Được hỗ trợ tiền sau khi ra viện.	D. Được khám miễn phí suốt đời.
Câu 17: Tháng 01/2007, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức nào sau đây?
A. WHO.         	B. WTO.	           C. UNICEF.                  D. WB.
Câu 18: Theo quy định của pháp luật, để đảm bảo quyền an sinh xã hội của người lao động, chủ doanh nghiệp có nghĩa vụ nào dưới đây?
A. Đóng bảo hiểm đầy đủ, kịp thời.                                  B. Trang bị đồ bảo hộ lao động đầy đủ
C. Đóng kinh phí công đoàn đúng hạn.                             D. Tích cực tham gia làm từ thiện .
Câu 19: Theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, chồng không có quyền yêu cầu li hôn trong trường hợp
A. vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 06 tháng tuổi.
B. vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
C. vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 24 tháng tuổi.
D. vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
Câu 20: Nội dung nào sau đây không thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc tham gia bảo vệ di sản văn hóa?
A. Cải tạo lại khuôn viên di tích lịch sử.	B. Tháo dỡ phần hư hỏng của di tích lịch sử.
C. Thay đổi giá trị di tích lịch sử.	D. Giữ nguyên hiện trạng di tích lịch sử.
Câu 21: Khu vực bầu cử X có ông Q là tổ trưởng tổ bầu cử, các chị L, chị P và chị H là cử tri. Đúng ngày bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, chị H có việc gấp phải về quê vì trước đó đã tìm hiểu kỹ và ghi chép cụ thể những ứng viên mình sẽ lựa chọn nên chị đã viết danh sách nhân sự rồi cho vào bì thư nhờ chị P chuyển đến cho ông Q. Tại nơi bầu cử, vì bị ông Q từ chối nhận nên chị L gọi điện và được chị H đồng ý bóc thư rồi viết phiếu bầu cho chị H dưới sự chứng kiến của chị P. Sau đó chị L bỏ phiếu của mình và của chị H vào hòm phiếu rồi ra về. Những ai dưới đây đã vừa vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp vừa vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín?
A. Ông Q và chị L.	B. Chị H và chị L.	C. Chị L và chị P.	D. Ông Q và chị H.
Câu 22: Thúc đẩy sự hợp tác giữa các quốc gia để đảm bảo nhân quyền và sự phát triển chung của thế giới thuộc nội dung nào dưới đây của pháp luật quốc tế?
A. Khái niệm.                   B. Nguyên tắc.                       C. Tiêu chuẩn.                    D. Vai trò.
Câu 23: Quốc gia ven biển thực hiện quyền chủ quyền đối với thềm lục địa ở nội dung nào sau đây?
A.Quy định đường đi của tàu thuyền nước ngoài.
B.Thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên.
C. Kiểm tra hoạt động của các công ty nước ngoài.
D.Tự do lắp đặt các thiết bị nước ngoài cung cấp
Câu 24: Sau khi kết hôn, vợ chồng anh M, chị A sinh được hai con gái. Anh M công tác trên huyện miền núi XY, còn chị A sống ở xã  Z cùng với bố mẹ chồng và hai con. Do quen biết với chị P qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm, lại sống xa gia đình nên anh M đã về chung sống như vợ chồng với chị P tại thị trấn K huyện N. Dù biết anh M đã có gia đình nhưng do được anh M hứa sẽ sớm ly hôn vợ, nên chị P vẫn tiếp tục chung sống với anh M. Biết chuyện, bà C mẹ chị A đã đến nhà chị P mắng chửi và yêu cầu phải tránh xa anh M, còn em gái chị A là chị V đã chửi rủa và kéo rách áo chị P ở chợ. Thấy khó có thể níu kéo hạnh phúc gia đình, chị A đã rút hết tiền tiết kiệm của hai vợ chồng rồi cùng 2 con bỏ về nhà mẹ đẻ. Ai đã vi phạm quyền và nghĩa vụ trong hôn nhân
A. Anh M và chị P.                                                B. Anh M, Chị P và Chị A
C. Anh M, bà C, chị P                                           D. A. Anh M và chị A.
Câu 25: Địa bàn xã N có anh A là Chủ tịch xã, anh Q là cán bộ địa chính, anh C, S, E là đại diện các hộ gia đình.Vì mâu thuẫn cá nhân, anh Q đã cố ý xác nhận sai hiện trạng sử dụng đất của nhà anh C và yêu cầu anh C phải đưa cho mình số tiền 50 triệu đồng nếu như muốn thay đổi nội dung bản xác nhận đó. Anh C không những từ chối yêu cầu của anh Q mà còn thuê anh S ghép ảnh về anh Q và sử dụng những hình ảnh này để tung tin anh Q tổ chức cho nhiều người nhập cảnh trái phép. Việc anh S chia sẻ thông tin này lên mạng xã hội khiến uy tín của anh Q và xã X bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên anh A đã kí quyết định buộc anh Q thôi việc. Phát hiện anh Q dùng tin nhắn nặc danh đe dọa giết con gái mình, anh A đã thuê anh E đánh anh Q gãy chân. Chủ thể nào sau đây có quyền được tố cáo nhưng cũng có thể là đối tượng bị tố cáo?
A. Anh C, anh Q và anh A                                    B. Anh C và anh Q.                                                    
C. Anh C anh Q và anh S                                      D. Anh Q và anh A
Câu 26: Được chị M là đồng nghiệp cho biết việc chị N là kế toán đã lập hồ sơ khống rút hai trăm triệu đồng của cơ quan sở X, chị K đã đe dọa chị N, buộc chị phải chia cho mình một nửa số tiền đó. Biết chuyện, ông G là Giám đốc sở X đã kí quyết định điều chuyển chị M xuống đơn vị cơ sở ở xa và đưa anh T thay vào vị trí của chị M sau khi nhận của anh này một trăm triệu đồng. Nhân cơ hội đó, chị N đã cố ý trì hoãn việc thanh toán các khoản phụ cấp theo đúng quy định cho chị M. Những ai dưới đây không phải là đối tượng vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo?
A. Chị N, ông G và chị K.	B. Chị M và chị K.
C. Chị M, chị K và anh T.	D. Chị N và ông G.
Đọc thông tin trả lời câu 27, 28.
Chị G vay của ông P một khoản tiền để đầu tư kinh doanh. Do kinh doanh thua lỗ chị G không có khả năng trả nợ và phải bỏ trốn. Ông P không tìm được chị G nên đã dẫn theo một số thanh niên tới nhà ông K là bố đẻ của chị G để đòi nợ, đập phá đồ đạc và đuổi bố mẹ chị G ra khỏi nhà và tuyên bố lấy ngôi nhà của ông K để bù khoản nợ cho chị G. Bức xúc trước việc làm của ông P, bà V là vợ ông K đã tìm bà M là vợ ông P để nói chuyện. Do không thống nhất được nên hai bà đã xúc phạm lẫn nhau, gây mất trật tự ảnh hưởng  hưởng đến an ninh thôn xóm.
Câu 27: Trong tình huống trên, những ai sau đây xâm phạm đến tài sản của người khác?
A. Chị G và ông P.                                   B. Ông P và ông K.
C. Bà V và bà M.                                     D. Chị G và ông K.
Câu 28: Chị G đã thực hiện chưa đúng nghĩa vụ nào sau đây?
B. Bảo quản tài sản thuê.                              A. Trả nợ của bên vay
C. Sử dụng tài sản đúng mục đích.               D. Bảo vệ quyền sở hữu.
Đọc thông tin sau và trả lời các câu hỏi 29,30
Trên chuyến xe khách ra thành phố X có gia đình chị Q và gia đình anh K đang xảy ra tranh cãi về vấn đề chỗ ngồi nên chị Q đã có nhiều lời lẽ xúc phạm anh K khiến anh rất tức giận. Bức xúc, vợ anh K là chị T đã yêu cầu chị Q phải xin lỗi chồng mình nhưng chị Q không đồng ý mà còn có thái độ thách thức nên đã bị anh K tát vào mặt. Thấy vợ bị đánh, anh P là chồng chị Q cũng lớn tiếng xúc phạm và lao vào đánh anh K làm anh K bị thương nhẹ. Chứng kiến sự việc chị M là em gái anh K liền lấy điện thoại của mình quay lại và phát trực tiếp lên mạng xã hội với nội dung là vợ chồng chị Q muốn chiếm đoạt tài sản và đánh người gây thương tích. Đoạn video được nhiều người vào xem và chia sẻ rộng rãi với nhiều bình luận xấu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của vợ chồng chị Q. Sau đó chị Q cùng với em trai là anh H đã khống chế và đe dọa bắt buộc chị M phải xóa bỏ đoạn video trên khiến chị M lo sợ và ngất xỉu.
Câu 29: Trong những nhận định sau đây, có bao nhiêu nhận định đúng với tình huống trên?
a) Chị T đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.
b) Anh K đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.
c) Anh P không vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.
d) Chị M đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.
đ) Anh H và chị Q không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
        A. 3                         B. 2.	                         C. 4.	                D. 5.
Câu 30: Hậu quả của hành vi vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân trong tình huống trên đã làm 
A. người vi phạm bị tổn hại về tinh thần.	
B. người bị vi phạm ảnh hưởng về danh dự.
C. lượng khách hàng bị sụt giảm nghiêm trọng.
D. gây rối an ninh trật tự xã hội tại địa phương.

Phần II: Câu hỏi đúng/sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Một số bệnh nhân sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) để đi khám bệnh nhiều lần, cá biệt có trường hợp ông K. trong 2 tháng đi khám bệnh 80 lần qua nhiều bệnh viện (BV). Hoặc bệnh nhân G. bị viêm gan, rối loạn chuyển hóa, cao huyết áp liên tục đi khám chữa bệnh ở 7 BV, khoảng 50 lần khám chữa bệnh BHYT. Qua đó, phát hiện 2 trường hợp dùng thẻ BHYT của người khác để đi khám nhiều lần ở BV quận 2 (nay là bệnh viện T, TP Thủ Đức) và ở BV Quận Thủ Đức (nay là BV TP Thủ Đức). Thủ đoạn của 2 trường hợp này là lấy thẻ BHYT, CMND của người khác rồi dán ảnh của mình vào, sau đó đến các nơi này khám bệnh.
a) Các chủ thể trong thông tin vi phạm quy định về phòng bệnh, khám bệnh và chữa bệnh.
b) Công dân tham gia BHYT được tự do thực hiện việc chữa bệnh.
c) Công dân được chăm sóc sức khỏe theo nhu cầu vì đó là quyền công dân.
d) Bảo hiểm y tế phải thanh toán toàn bộ tiền khám, chữa bệnh cho người dân.

Câu 2: X, M, K và P cùng học lớp 12, nhưng gia đình của X và M nghèo nên hai bạn quyết định đi làm công nhân sau khi thi tốt nghiệp. Hai bạn K và P làm hồ sơ thi vào hai trường đại học có khả năng lấy điểm chuẩn khác nhau. K học giỏi và đều các môn nên chọn thi vào trường lấy điểm cao. P chọn thi vào trường lấy điểm chuẩn thấp  để phù hợp với sức học của mình. Kết quả K và P đều trúng tuyển vào trường mình chọn. 
a)Vì gia đình nghèo nên X và M quyết định đi làm công nhân sau khi tốt nghiệp là thể hiện quyền học thường xuyên, học suốt đời
b) Hai bạn K và P làm hồ sơ thi vào hai trường đại học có khả năng lấy điểm chuẩn khác nhau. K học giỏi và đều các môn nên chọn thi vào trường lấy điểm cao. P chọn thi vào trường lấy điểm chuẩn thấp để phù hợp với sức học của mình là thể hiện không bình đẳng về quyền học tập.
c) Sau khi học xong lớp 12, K và P làm hồ sơ thi vào hai trường đại học và đã trúng tuyển vào trường mình chọn  là thể hiện quyền học không hạn chế.
d) X, M, K, P đều được bình đẳng về quyền của công dân trong học tập

Câu 3: Vừa qua, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hồ Chí Minh vừa tuyên án bà H 3 năm tù, Tiến sĩ luật Q 30 tháng tù và ba bị cáo còn lại bị tuyên 1 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” được quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Điều này để lại một bài học đắt giá cho những người sử dụng không gian mạng để nhục mạ người khác, bất chấp các quy định của pháp luật, văn hóa ứng xử và thuần phong mỹ tục.
a) Những bị cáo nêu trên vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự nhân phẩm.
b) Hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước, của tổ chức, cá nhân thì bị xử lí hành chính.
c) Hành vi vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự nhân phẩm gây mất ổn định an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội.
d) Khi bị xâm phạm danh dự nhân phẩm, cá nhân có quyền đề nghị Ủy ban nhân dân nơi cư trú bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín của mình.

Câu 4:Trong hai ngày 1-2/11, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại hội đồng LHQ khóa 78 đã thảo luận về “Sự cần thiết chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba”. Tại cuộc họp này, đông đảo các nước và nhóm nước chia sẻ những khó khăn mà nhân dân Cuba phải gánh chịu do ảnh hưởng tiêu cực kéo dài của lệnh cấm vận do Mỹ áp đặt suốt hơn 60 năm qua. Đồng thời, các nước cũng kêu gọi Mỹ đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố và chấm dứt ngay các lệnh cấm vận đối với La Habana. 
(Nguồn:https://tuyengiao.vn) 
a) Hành vi thực hiện chính sách cấm vận của Mỹ với Cuba là vi phạm nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế.
b) Các nước kêu gọi Mỹ chấm dứt ngay các lệnh cấm vận đối với La Habana là vi phạm nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế.
c) Lệnh cấm vận Mỹ áp đặt suốt hơn 60 năm ở Cuba là hành vi coi thường pháp luật quốc tế.
d) Việc làm của Đại hội đồng LHQ trong tình huống này là phù hợp với pháp luật quốc tế.

Câu 5: Hệ thống đèn chiếu sáng trên nhiều trục đường ở xã M còn thưa thớt nên ở đây thường xảy ra tai nạn giao thông. Vì thế, xã có chủ trương huy động người dân đóng góp kinh phí để lắp đặt thêm hệ thống đèn trên các trục đường này. Xã M đã lên kế hoạch triển khai công việc và tổ chức họp lấy ý kiến của người dân. Tại cuộc họp, các vấn đề liên quan được đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ nên nhận được sự đồng thuận cao. Do đó, chỉ trong vòng một tuần, hệ thống đèn đường đã được chiếu sáng hiệu quả, an toàn.
a) Người dân xã M có quyền kiểm tra, giám sát việc lắp đặt hệ thống đèn đường.
b) Việc người dân bàn bạc đóng góp ý kiến trong thông tin trên là thực hiện nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
c) Chủ trương huy động người dân đóng góp kinh phí để lắp đặt thêm hệ thống đèn đường ở xã M là nội dung Nhân dân được tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định.
d) Khi chính quyền xã tổ chức lấy ý kiến của người dân, người nào không tham gia góp ý là vi phạm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
S
S
S
S
.................HẾT.............
Thí sinh thực hiện nghiêm túc quy chế thi. CBCT không giải thích gì thêm.
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I. ĐÁP ÁN ĐỂ CHẤM BÀI
PHẦN 1 : Gồm 30 câu TNKQ  4  lựa chọn, mỗi câu được 0,4 điểm. Tổng điểm: 12 điểm.
	Câu
	Đáp án

	1. 
	C

	2. 
	D

	3. 
	D

	4. 
	D

	5.
	C

	6.
	B

	7. 
	A

	8.
	A

	9. 
	D

	10.
	C

	11.
	C

	12. 
	B

	13.
	C

	14.
	A

	15.
	D

	16.
	B

	17.
	B

	18.
	A

	19.
	B

	20.
	C

	21.
	B

	22.
	D

	23.
	B

	24.
	B

	25.
	A

	26.
	C

	27.
	A

	28.
	B

	29.
	B

	30.
	B


PHẦN 2 Gồm 5 câu dạng đúng sai, mỗi câu có 4 ý, điểm tối đa là 1.6 điểm/ câu.
	     Tổng điểm: 8 điểm
	            Đúng 1 ý được 0,16 điểm
Đúng 2 ý được 0,4 điểm
Đúng 3 ý được 0,8 điểm
Đúng 4 ý được 1.6 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	

	a) Đ
	a) S
	a) Đ
	a) Đ
	a) Đ
	

	b) S
	b) S
	b) S
	b) S
	b) S
	

	c) Đ
	c) Đ
	c) Đ
	c) Đ
	c) S
	

	d) S
	d) Đ
	d) S
	d) Đ
	d) S
	


		                                                
HƯỚNG DẪN CHẤM CHI TIẾT
	Câu
	Đáp án
	Giải thích

	1. 
	C
	 Bài 3, lớp 10

	2. 
	D
	 Bài 1, lớp 10

	3. 
	     D
	 Bài 6, lớp 10

	4. 
	C
	 Bài 2, lớp 10

	5. 
	C
	Đơn hàng tăng cao – cầu cao- > mở rộng sản xuất

	6. 
	B
	Vay vốn- là lĩnh vực kinh tế

	7. 
	A
	Quyền Khiếu nại thuộc lĩnh vực chính trị

	8. 
	A
	Bài 11, lớp 11- Trang 72

	9. 
	D 
	Vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín của Luật Bầu cử

	10. 
	C
	Góp ý Dự thảo Luật…Là quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cả nước

	11. 
	C
	Điều 158- Bộ Luật hình sự năm 2015( sửa đổi, bổ sung 2017)

	12. 
	B
	Là nội dung: Học bất cứ ngành nghề nào

	13. 
	C
	Là nội dung: Học thường xuyên, học suốt đời

	14. 
	A
	K: Giam người gần 8 tiếng

	15. 
	D
	Bà H là lao động tự do nên loại hình Bảo hiểm y tế mà bà tham gia là tự nguyện

	16. 
	B
	Giảm gánh nặng tài chính gia đình – san sẻ rủi ro..là vai trò của bảo hiểm

	17. 
	B
	Tổ chức Thương mại thế giới

	18. 
	A
	Bài 12, lớp 12

	19. 
	B
	Điều 51- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

	20. 
	C
	Làm mất giá trị lịch sử của di tích 

	21. 
	B
	Vi phạm nguyên tắc trực tiếp và bỏ phiếu kín của Luật Bầu cử

	22. 
	     D
	Bài 14, lớp 12- Trang 105

	23. 
	B
	Bài 15, lớp 12- Trang 123

	24. 
	B
	M: Đang có vợ nhưng sống P
P: Sống chung với người đang có vợ
A: Rút hết tiền tiết kiệm chung- vi phạm quan hệ tài sản

	25. 
	A
	C: Phải đưa 50 triệu/ thuê S ghép ảnh, tung tin sai về Q
Q: Bị C tung tin sai khiến uy tín giảm, bị mất việc/yêu cầu C đưa 50 triệu..
A: Phát hiện Q nhắn tin đe dọa giết con gái/thuê E đánh Q gãy chân

	26. 
	C
	K: Dọa N và đòi chia tiền-> bị tố cáo
T: Đưa 100 triệu cho giám đốc X- Bị tố cáo
M: Được khiếu nại G điều chuyển và N trì hoãn thanh toán phụ cấp

	27. 
	A
	G: Vay tiền không có khả năng trả, bỏ trốn
P: Đập phá đồ đạc nhà ông K…

	28. 
	B
	Trả nợ cho ông P

	29. 
	B
	Ý b,d

	30. 
	B
	Bị ảnh hưởng về danh dự



II. PHẦN ĐÚNG/SAI
	Câu 1
	Kết luận 
	Giải thích

	a)
	Đ
	Vi phạm Điều 37-  Luật BHYT 2008( sửa đổi bổ sung 2014)

	b)
	S
	Không được tự do- chỉ được chữa bệnh theo quy định của pháp luật

	c)
	Đ
	Được, theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023

	d)
	S
	Sai, Bảo hiểm y tế chỉ thanh toán tiền khám, chữa bệnh cho người dân theo quy định của  Luật BHYT 2008( sửa đổi bổ sung 2014)
 

	Câu 2
	Kết luận
	Giải thích 

	a)
	S
	Đây là học bất cứ ngành nghề nào

	b)
	S
	Thể hiện bình đẳng về cơ hội học tập tuỳ thuộc vào khả năng của mỗi người

	c)
	Đ
	Học từ thấp đến cao

	d)
	Đ
	Quyền học tập của công dân

	Câu 3
	Kết luận
	Giải thích 

	a)
	Đ
	Những bị cáo lợi dụng không gian mạng để nhục mạ người khác là xâm phạm về quyền được PL bảo hộ về danh dự và nhân

	b)
	S
	Hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân thì sẽ bị xử lí hình sự. ( Điều 331- BLHS)  

	c)
	Đ
	Hậu quả của hành vi vi phạm quyền được PL bảo hộ về DDNP gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

	d).
	S
	Khi bị xâm phạm DDNP thì cá nhân đề nghị Tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín của mình. ( Điều 34- BLDS 2015).   

	Câu 4
	Kết luận
	Giải thích

	a)
	Đ
	Vi phạm các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế

	b)
	S
	Việc làm của các nước là phù hợp với pháp luật quốc tế

	c)
	Đ
	Vi phạm pháp luật quốc tế

	d)
	Đ
	Đúng vai trò của pháp luật quốc tế

	Câu 5
	Kết luận
	Giải thích

	a)
	Đ
	Công dân được kiểm tra việc thực hiện các nội dung mà Nhân dân đã bàn và quyết định  

	b)
	S
	Việc người dân bàn bạc đóng góp ý kiến trong thông tin là thực hiện quyền của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

	c)
	S
	Chủ trương huy động người dân đóng góp kinh phí để lắp đặt thêm hệ thống đèn đường ở xã M là nội dung Nhân dân được bàn và trực tiếp quyết định.

	d)
	S
	Khi chính quyền xã tổ chức lấy ý kiến của người dân, người nào không tham gia góp ý là không thực hiện quyền  


HẾT


Trang 9
